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Chương I
ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

[bookmark: _Hlk199761590]1. Đối tượng và phạm vi
a) Đối tượng
- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Doanh nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
- Tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Cơ quan nhà nước hoạch định chiến lược, xây dựng, tổ chức thực thi chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh doanh.
b) Phạm vi
Khung chuẩn mực được áp dụng đối với toàn bộ hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác của doanh nghiệp, doanh nhân.
2. Quan điểm
- Bảo đảm Khung chuẩn mực mang tính toàn diện, bao quát các yêu cầu về đạo đức, văn hóa kinh doanh và tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và phát triển bền vững;
- Gắn Khung chuẩn mực với Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, nhấn mạnh trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường như yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế xanh và bền vững của doanh nghiệp;
- Phát huy giá trị cốt lõi nhân văn của văn hóa kinh doanh Việt Nam thông qua kết hợp với chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại, tôn trọng người lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực, sáng tạo;
- Kế thừa và lồng ghép tinh hoa chuẩn mực quốc tế, phù hợp điều kiện Việt Nam, đồng thời lan tỏa văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc;
- Nâng cao vị thế và thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở định vị Khung chuẩn mực là cấu phần của năng lực cạnh tranh mềm quốc gia, thông qua tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực, tiêu chuẩn đánh giá quốc tế, qua đó tham gia sâu vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu;
- Lấy doanh nghiệp làm trung tâm; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và bảo đảm tính khả thi, khả năng ứng dụng rộng rãi của Khung chuẩn mực.
3. Mục tiêu 
a) Mục tiêu tổng quát
Xây dựng và triển khai Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc và các giá trị nhân văn phổ quát, gắn với các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, nhằm hình thành đội ngũ doanh nhân liêm chính, tôn trọng con người, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể 
Đến năm 2027:
- Đạt ít nhất 60 trong số 200 doanh nghiệp thí điểm ban hành được bộ quy tắc ứng xử hoặc bộ quy tắc đạo đức doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng Khung chuẩn mực; thực hiện phổ biến tối thiểu 02 lần/năm tới toàn thể cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp;
- Đào tạo nâng cao nhận thức cho ít nhất 10.000 doanh nhân, doanh nghiệp về Khung chuẩn mực và hướng dẫn áp dụng trong doanh nghiệp. 
Đến năm 2030: 
- Có ít nhất 1.000 doanh nghiệp áp dụng Khung chuẩn mực, từng bước tiệm cận và đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ theo các chuẩn mực ESG quốc tế. 
- Quảng bá thành công tối thiểu 20 doanh nghiệp Việt Nam mang bản sắc dân tộc tại 10 diễn đàn, hội nghị và cơ chế đối thoại quốc tế uy tín (OECD, UN Global Compact,…).

Chương II
NỘI DUNG CỦA KHUNG CHUẨN MỰC

Khung chuẩn mực được xây dựng trên cơ sở 06 giá trị cốt lõi (Nhân văn, Liêm chính, Minh bạch, Trách nhiệm, Sáng tạo và Hội nhập), trong đó chuẩn mực Nhân văn giữ vai trò trung tâm, đồng thời, được cụ thể hóa thành 06 nhóm chuẩn mực (chi tiết tại Phụ lục I Quyết định này), bao gồm:
 Chuẩn mực 1: NHÂN VĂN (Tôn trọng con người, lấy khách hàng, người lao động làm trung tâm của việc kinh doanh) 
(1.1) Khách hàng là trung tâm. 
(1.2) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
(1.3) Bảo đảm quyền lợi người lao động. 
Chuẩn mực 2: LIÊM CHÍNH (Tuân thủ pháp luật, trung thực, không gian lận; phòng, chống tham nhũng)
(2.1) Tuân thủ pháp luật. 
(2.2) Tôn trọng đối thủ và thị trường. 
(2.3) Cạnh tranh lành mạnh. 
(2.4) Phòng, chống tham nhũng, rửa tiền. 
Chuẩn mực 3: MINH BẠCH (Công khai thông tin, rõ ràng trong hợp đồng, quản trị)
(3.1) Trung thực và minh bạch với khách hàng. 
[bookmark: _Hlk222927101](3.2) Trung thực và minh bạch với đối tác. 
(3.3) Trung thực và minh bạch trong quản trị, quản lý và vận hành doanh nghiệp hướng tới chuẩn quốc tế. 
Chuẩn mực 4: TRÁCH NHIỆM (Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và môi trường)
(4.1) Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 
(4.2) Trách nhiệm với nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của đất nước.
(4.3) Trách nhiệm với môi trường. 
Chuẩn mực 5: SÁNG TẠO (Coi đổi mới là động lực phát triển) 
(5.1) Sáng tạo bền vững trong phát triển lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh. 
(5.2) Sáng tạo bền vững trong mô hình và quản lý doanh nghiệp. 
Chuẩn mực 6: HỘI NHẬP (Mở rộng tầm nhìn quốc tế, phát huy bản sắc Việt Nam)
(6.1) Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cơ bản trong các giao dịch thương mại quốc tế. 
(6.2) Tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới. 
(6.3)  Đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với phẩm chất đặc trưng của người Việt Nam. 
(6.4) Phát huy, lan tỏa bản sắc dân tộc trong văn hóa kinh doanh. 
(6.5) Quảng bá và giới thiệu mô hình chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc Việt Nam ra môi trường quốc tế.
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Chương III
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KHUNG CHUẨN MỰC

1. Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức xã hội 
- Triển khai truyền thông quốc gia về Khung chuẩn mực và các giá trị cốt lõi; tuyên truyền, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp thực hành tốt đạo đức, văn hóa kinh doanh.
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, đào tạo, áp dụng Khung chuẩn mực vào các chương trình đào tạo doanh nghiệp và phát triển các nền tảng học tập số.
2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện Khung chuẩn mực
- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; lồng ghép nội dung Khung chuẩn mực vào các chương trình, chính sách và định hướng phát triển bền vững có liên quan.
- Nghiên cứu, ban hành thang đo Khung chuẩn mực để đo lường, thúc đẩy việc thực hiện các giá trị cốt lõi của Khung chuẩn mực; phù hợp với Bộ chỉ số đánh giá văn hóa toàn diện trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
3. Nâng cao năng lực và đào tạo đội ngũ triển khai Khung chuẩn mực
- Đào tạo, tập huấn và xây dựng sổ tay hướng dẫn; phát triển đội ngũ tư vấn, giám sát chuyên nghiệp.
- Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, đặc biệt khu vực tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
4. Thúc đẩy thực hiện và hoàn thiện Khung chuẩn mực 
 - Áp dụng linh hoạt Khung chuẩn mực; xây dựng công cụ, chỉ tiêu đánh giá phù hợp với Bộ chỉ số văn hóa quốc gia.
 - Thu thập, phân tích dữ liệu và ứng dụng công nghệ số phục vụ theo dõi, đánh giá định kỳ việc thực hiện Khung chuẩn mực.
5. Thí điểm, đánh giá và mở rộng mô hình
- Thí điểm áp dụng Khung chuẩn mực tại một số doanh nghiệp để đánh giá, điều chỉnh và xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ gắn với báo cáo phát triển bền vững, ESG và CSR.
- Tổng kết, công nhận mô hình tiêu biểu để nhân rộng; định kỳ cập nhật Khung chuẩn mực, bảo đảm tính mở và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển.
6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới
 - Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế; lan tỏa các chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh của Việt Nam ra thế giới. 
 - Chủ động phòng ngừa tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia; ngăn chặn nguy cơ lợi dụng, chuyển hóa chính sách, pháp luật đi lệch định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong quá trình các doanh nghiệp  tham gia các mạng lưới, diễn đàn và hợp tác quốc tế.

Chương IV
KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. [bookmark: _Toc183548392]Kinh phí thực hiện 
Kinh phí thực hiện Khung chuẩn mực được bảo đảm từ các nguồn:
[bookmark: _Hlk222930369]- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, đảm bảo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Nguồn huy động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân.
2. Tổ chức thực hiện
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện Khung chuẩn mực; xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện định kỳ theo từng giai đoạn; làm đầu mối điều phối, tổng hợp, đánh giá; định kỳ trước ngày 25 tháng 12 
hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Khung 
chuẩn mực.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và các địa phương xây dựng thang đo, văn bản hướng dẫn, cơ chế vận hành Khung chuẩn mực.
- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thang đo liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, đạo đức văn hóa kinh doanh và phát triển đội ngũ doanh nhân theo hướng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
 - Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Khung chuẩn mực vào các chương trình, đề án liên quan.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông về Khung chuẩn mực trên phạm vi toàn quốc; huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ triển khai.
b) Bộ Tài chính
-  Chủ trì bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan liên quan, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về Khung chuẩn mực tại các chương trình, đề án đào tạo doanh nghiệp, doanh nhân để triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.
c) Bộ Công Thương: Chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và hội nhập quốc tế; lồng ghép Khung chuẩn mực vào các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, bảo đảm phù hợp với các chương trình, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
d) Bộ Khoa học và Công nghệ 
- Chủ trì, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản trị văn hóa và đạo đức kinh doanh.
- Chủ động nghiên cứu, xây dựng, vận hành các nền tảng số và giải pháp công nghệ phục vụ việc tăng cường minh bạch, chuẩn hóa quy trình quản trị văn hóa - đạo đức, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái tri thức và đổi mới sáng tạo về văn hóa, đạo đức kinh doanh.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, triển khai các chương trình, bộ công cụ đánh giá, các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Khung chuẩn mực.
đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động nghiên cứu, cập nhật và lồng ghép nội dung về đạo đức, văn hóa kinh doanh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, cán bộ quản lý, sinh viên và học viên các ngành liên quan.
- Xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy, mô hình học tập, đạo đức, văn hóa kinh doanh và quản trị bền vững.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hiệp hội nghề nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn và truyền thông về Khung chuẩn mực.
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng và triển khai các chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh.
e) Các bộ, cơ quan ngang bộ
- Chỉ đạo các cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu thuộc phạm vi quản lý lồng ghép nội dung Khung chuẩn mực vào chương trình đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Khung chuẩn mực theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động lồng ghép mục tiêu, nội dung và giải pháp vào chiến lược, chương trình, kế hoạch của bộ, ngành; phối hợp đào tạo, tập huấn, truyền thông, hướng dẫn và mở rộng các mô hình thực hiện hiệu quả; đồng thời cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc thực hiện Khung chuẩn mực.
g) Các cơ quan truyền thông (thuộc hệ thống báo chí quốc gia, do cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định pháp luật)
Chủ trì sản xuất, phát sóng và đăng tải nội dung truyền thông về Khung chuẩn mực trên các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí và các nền tảng số, bảo đảm lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
h) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
- Chủ động triển khai và áp dụng Khung chuẩn mực; lồng ghép Khung chuẩn mực vào các định hướng phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh/thành phố.
- Chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Khung chuẩn mực, bảo đảm hiệu quả, khả thi.
- Chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã/phường xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm Khung chuẩn mực được quán triệt và thực hiện đồng bộ.
- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận và áp dụng Khung chuẩn mực; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hành và nhân rộng mô hình doanh nghiệp điển hình.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tại địa phương thực hành tốt đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với các chương trình thi đua, khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp theo thẩm quyền của địa phương.
- Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai tại địa phương, tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ hằng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Khung chuẩn mực.
i) Các tổ chức: VCCI, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội nghề nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Khung chuẩn mực, đảm nhận vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. 
- Tổ chức các chương trình truyền thông, tập huấn, đào tạo và phổ biến Khung chuẩn mực cho các doanh nghiệp hội viên; xây dựng tài liệu hướng dẫn Khung chuẩn mực phù hợp với từng ngành nghề.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong đánh giá nội bộ và thực hiện Khung chuẩn mực. 
- Áp dụng Khung chuẩn mực làm căn cứ để tôn vinh doanh nghiệp thực hành tốt đạo đức, văn hóa kinh doanh; lan tỏa các thực hành tốt trong cộng đồng doanh nghiệp.
- Tạo dựng và phát triển mạng lưới liên kết giữa doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm thúc đẩy thực thi Khung chuẩn mực đồng bộ, bền vững.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện.

k) Các doanh nghiệp
[bookmark: _GoBack]Chủ động áp dụng và duy trì thực hành Khung chuẩn mực trong toàn bộ hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác; lồng ghép các giá trị đạo đức và văn hóa kinh doanh vào chiến lược phát triển doanh nghiệp; đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ quản lý và người lao động; tổ chức triển khai thực hiện Khung chuẩn mực được chi tiết tại Phụ lục 2 Quyết định này.
